
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO  

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 NĂM HỌC 2022 – 2023  

THEO NHÓM MÔN LỰA CHỌN VÀ ĐĂNG KÝ MUA 

 

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 10 năm 

học 2022 – 2023 theo nhóm môn học lựa chọn, học sinh có thể đăng ký theo link (đính kèm 

theo từng nhóm) hoặc tự trang bị. 

NHÓM 1.1 (4 môn lựa chọn: Lý – Hóa – Sinh – Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 

                  3 chuyên đề học tập: Toán – Lý – Hóa) 

Link đăng ký SGK: https://bit.ly/SGKnhom11 

 

STT TÊN SÁCH NHÀ XUẤT BẢN GHI CHÚ 

MÔN BẮT BUỘC 

1 
- Toán 10 (Tập 1, Tập 2): Chân trời sáng tạo 

- Chuyên đề học tập Toán 10: Chân trời sáng tạo 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

2 - Ngữ văn 10 (Tập 1, Tập 2): Chân trời sáng tạo 
Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

3 
- Tiếng Anh 10: Friends Global (Student Book) 

- Tiếng Anh 10: Friends Global (Workbook) 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

4 - Lịch sử 10: Chân trời sáng tạo 
Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

5 
- Giáo dục thể chất 10 - Cầu lông, Bóng chuyền, Bóng 

rổ: Kết nối tri thức với cuộc sống  

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 
Đăng kí sau 

6 - Giáo dục quốc phòng và An ninh 10: Cánh Diều 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

TP.HCM 

 

7 - Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10: Cánh Diều 
Nhà xuất bản  

Đại học Huế 

 

8 - Giáo dục địa phương  Đăng kí sau 

MÔN LỰA CHỌN 

1 
- Vật lí 10: Chân trời sáng tạo 

- Chuyên đề học tập Vật lí 10: Chân trời sáng tạo 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

2 
- Hoá học 10: Chân trời sáng tạo 

- Chuyên đề học tập Hoá học 10: Chân trời sáng tạo 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

3 - Sinh học 10: Chân trời sáng tạo 
Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

4 - Giáo dục kinh tế và pháp luật 10: Chân trời sáng tạo  
Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

https://bit.ly/SGKnhom11
https://hoc10.vn/tu-sach/?block=3&grade=13&subject=68


 

NHÓM 1.2 (4 môn lựa chọn: Lý – Hóa – Sinh – Tin học 

                  3 chuyên đề học tập: Toán – Lý – Hóa) 

Link đăng ký SGK: https://bit.ly/SGKnhom12 

 

STT TÊN SÁCH NHÀ XUẤT BẢN GHI CHÚ 

MÔN BẮT BUỘC 

1 
- Toán 10 (Tập 1, Tập 2): Chân trời sáng tạo 

- Chuyên đề học tập Toán 10: Chân trời sáng tạo 

Nhà xuất bản  

Giáo dục VN 

 

2 - Ngữ văn 10 (Tập 1, Tập 2): Chân trời sáng tạo 
Nhà xuất bản  

Giáo dục VN 

 

3 
- Tiếng Anh 10: Friends Global (Student Book) 

- Tiếng Anh 10: Friends Global (Workbook) 

Nhà xuất bản  

Giáo dục VN 

 

4 - Lịch sử 10: Chân trời sáng tạo 
Nhà xuất bản  

Giáo dục VN 

 

5 
- Giáo dục thể chất 10 - Cầu lông, Bóng chuyền, Bóng 

rổ: Kết nối tri thức với cuộc sống 

Nhà xuất bản  

Giáo dục VN 
Đăng kí sau 

6 - Giáo dục quốc phòng và An ninh 10: Cánh Diều 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

TP.HCM 

 

7 - Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10: Cánh Diều 
Nhà xuất bản  

Đại học Huế 

 

8 - Giáo dục địa phương  Đăng kí sau 

MÔN LỰA CHỌN 

1 
- Vật lí 10: Chân trời sáng tạo 

- Chuyên đề học tập Vật lí 10: Chân trời sáng tạo 

Nhà xuất bản  

Giáo dục VN 

 

2 
- Hoá học 10: Chân trời sáng tạo 

- Chuyên đề học tập Hoá học 10: Chân trời sáng tạo 

Nhà xuất bản  

Giáo dục VN 

 

3 - Sinh học 10: Chân trời sáng tạo 
Nhà xuất bản  

Giáo dục VN 

 

4 - Tin học 10: Cánh Diều  
Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/SGKnhom12
https://hoc10.vn/tu-sach/?block=3&grade=13&subject=68


 

 

NHÓM 2 (4 môn lựa chọn: Lý – Hóa – Địa – Tin học 

                  3 chuyên đề học tập: Toán – Lý – Hóa) 

 

Link đăng ký SGK: https://bit.ly/SGKnhom2 

 

STT TÊN SÁCH NHÀ XUẤT BẢN GHI CHÚ 

MÔN BẮT BUỘC 

1 
- Toán 10 (Tập 1, Tập 2): Chân trời sáng tạo 

- Chuyên đề học tập Toán 10: Chân trời sáng tạo 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

2 - Ngữ văn 10 (Tập 1, Tập 2): Chân trời sáng tạo 
Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

3 
- Tiếng Anh 10: Friends Global (Student Book) 

- Tiếng Anh 10: Friends Global (Workbook) 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

4 - Lịch sử 10: Chân trời sáng tạo 
Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

5 
- Giáo dục thể chất 10 - Cầu lông, Bóng chuyền, Bóng 

rổ: Kết nối tri thức với cuộc sống 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 
Đăng kí sau 

6 - Giáo dục quốc phòng và An ninh 10: Cánh Diều 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

TP.HCM 

 

7 - Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10: Cánh Diều 
Nhà xuất bản  

Đại học Huế 
 

8 - Giáo dục địa phương  Đăng kí sau 

MÔN LỰA CHỌN 

1 
- Vật lí 10: Chân trời sáng tạo 

- Chuyên đề học tập Vật lí 10: Chân trời sáng tạo 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

2 
- Hoá học 10: Chân trời sáng tạo 

- Chuyên đề học tập Hoá học 10: Chân trời sáng tạo 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

3 - Địa lí 10: Cánh Diều  
Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

 

4 - Tin học 10: Cánh Diều  
Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/SGKnhom2
https://hoc10.vn/tu-sach/?block=3&grade=13&subject=68


 

NHÓM 3 (4 môn lựa chọn: Hóa - Sinh - Địa - Công nghệ trồng trọt 

                 3 chuyên đề học tập: Toán – Hóa – Sinh) 

 

Link đăng ký SGK: https://bit.ly/SGKnhom3 

 

STT TÊN SÁCH NHÀ XUẤT BẢN GHI CHÚ 

MÔN BẮT BUỘC 

1 
- Toán 10 (Tập 1, Tập 2): Chân trời sáng tạo 

- Chuyên đề học tập Toán 10: Chân trời sáng tạo 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

2 - Ngữ văn 10 (Tập 1, Tập 2): Chân trời sáng tạo 
Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

3 
- Tiếng Anh 10: Friends Global (Student Book) 

- Tiếng Anh 10: Friends Global (Workbook) 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

4 - Lịch sử 10: Chân trời sáng tạo 
Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

5 
- Giáo dục thể chất 10 - Cầu lông, Bóng chuyền, Bóng 

rổ: Kết nối tri thức với cuộc sống 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 
Đăng kí sau 

6 - Giáo dục quốc phòng và An ninh 10: Cánh Diều 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

TP.HCM 

 

7 - Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10: Cánh Diều 
Nhà xuất bản  

Đại học Huế 

 

8 - Giáo dục địa phương  Đăng kí sau 

MÔN LỰA CHỌN 

1 
- Hoá học 10: Chân trời sáng tạo 

- Chuyên đề học tập Hoá học 10: Chân trời sáng tạo 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

2 
- Sinh học 10: Chân trời sáng tạo 

- Chuyên đề học tập Sinh học 10: Chân trời sáng tạo 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

3 - Địa lí 10: Cánh Diều 
Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

 

4 
- Công nghệ 10 - Công nghệ trồng trọt: Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/SGKnhom3
https://hoc10.vn/tu-sach/?block=3&grade=13&subject=68


 

 

 

NHÓM 4 (4 môn lựa chọn: Lý – Địa – GD kinh tế và pháp luật – Công nghệ trồng trọt 

                  3 chuyên đề học tập: Toán – Văn – Địa) 

 

Link đăng ký SGK: https://bit.ly/SGKnhom4 

 

STT TÊN SÁCH NHÀ XUẤT BẢN GHI CHÚ 

MÔN BẮT BUỘC 

1 
- Toán 10 (Tập 1, Tập 2): Chân trời sáng tạo 

- Chuyên đề học tập Toán 10: Chân trời sáng tạo 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

2 
- Ngữ văn 10 (Tập 1, Tập 2): Chân trời sáng tạo 

- Chuyên đề học tập Ngữ văn 10: Chân trời sáng tạo  

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

3 
- Tiếng Anh 10: Friends Global (Student Book) 

- Tiếng Anh 10: Friends Global (Workbook) 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

4 - Lịch sử 10: Chân trời sáng tạo 
Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

5 
- Giáo dục thể chất 10 - Cầu lông, Bóng chuyền, Bóng 

rổ: Kết nối tri thức với cuộc sống 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 
Đăng kí sau 

6 - Giáo dục quốc phòng và An ninh 10: Cánh Diều 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

TP.HCM 

 

7 - Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10: Cánh Diều 
Nhà xuất bản  

Đại học Huế 

 

8 - Giáo dục địa phương  Đăng kí sau 

MÔN LỰA CHỌN 

1 - Vật lí 10: Chân trời sáng tạo 
Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

2 
- Địa lí 10: Cánh Diều  

- Chuyên đề học tập Địa lí 10: Cánh Diều   

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

 

3 - Giáo dục kinh tế và pháp luật 10: Chân trời sáng tạo  
Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

4 
- Công nghệ 10 - Công nghệ trồng trọt: Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/SGKnhom4
https://hoc10.vn/tu-sach/?block=3&grade=13&subject=68


 

LỚP SONG NGỮ TIẾNG PHÁP 

4 môn lựa chọn: Lý – Hóa – Sinh – Địa 

3 chuyên đề học tập: Hóa – Sinh – Địa 

 

Link đăng ký SGK: https://bit.ly/SGKlopFief 

 

STT TÊN SÁCH 
NHÀ XUẤT 

BẢN 
GHI CHÚ 

MÔN BẮT BUỘC 

1 - Toán 10 (Tập 1, Tập 2): Chân trời sáng tạo 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam 

 

2 - Ngữ văn 10 (Tập 1, Tập 2): Chân trời sáng tạo 
Nhà xuất bản  

Giáo dục VN 

 

3 
- Tiếng Anh 10: Friends Global (Student Book) 

- Tiếng Anh 10: Friends Global (Workbook) 

Nhà xuất bản  

Giáo dục VN 

 

4 - Lịch sử 10: Chân trời sáng tạo 
Nhà xuất bản  

Giáo dục VN 

 

5 
- Giáo dục thể chất 10 - Cầu lông, Bóng chuyền, 

Bóng rổ: Kết nối tri thức với cuộc sống 

Nhà xuất bản  

Giáo dục VN 
Đăng kí sau 

6 - Giáo dục quốc phòng và An ninh 10: Cánh Diều 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

TP.HCM 

 

7 
- Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10: Cánh 

Diều 

Nhà xuất bản  

Đại học Huế 
 

8 - Giáo dục địa phương 
 

Đăng kí sau 

MÔN LỰA CHỌN 

1 - Vật lí 10: Chân trời sáng tạo 
Nhà xuất bản  

Giáo dục VN 

 

2 

- Hoá học 10: Chân trời sáng tạo 

- Chuyên đề học tập Hoá học 10: Chân trời sáng 

tạo 

Nhà xuất bản  

Giáo dục VN 

 

3 

- Sinh học 10: Chân trời sáng tạo 

- Chuyên đề học tập Sinh học 10: Chân trời sáng 

tạo 

Nhà xuất bản  

Giáo dục VN 

 

4 
- Địa lí 10: Cánh Diều  

- Chuyên đề học tập Địa lí 10: Cánh Diều   

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

 

 

 

 

https://bit.ly/SGKlopFief
https://hoc10.vn/tu-sach/?block=3&grade=13&subject=68


LỚP TIẾNG ANH TÍCH HỢP 

4 môn lựa chọn: Lý – Hóa – Sinh – GD Kinh tế và Pháp luật 

3 chuyên đề học tập: Văn – Sinh – GD Kinh tế và Pháp luật 

 Link đăng ký SGK: https://bit.ly/SGKlopTH2223 

 

STT TÊN SÁCH NHÀ XUẤT BẢN GHI CHÚ 

MÔN BẮT BUỘC 

1 - Toán 10 (Tập 1, Tập 2): Chân trời sáng tạo 
Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

2 

- Ngữ văn 10 (Tập 1, Tập 2): Chân trời sáng tạo 

- Chuyên đề học tập Ngữ văn 10: Chân trời sáng 

tạo  

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

3 
- Tiếng Anh 10: Friends Global (Student Book) 

- Tiếng Anh 10: Friends Global (Workbook) 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

4 - Lịch sử 10: Chân trời sáng tạo 
Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

5 
- Giáo dục thể chất 10 - Cầu lông, Bóng chuyền, 

Bóng rổ: Kết nối tri thức với cuộc sống 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 
Đăng kí sau 

6 - Giáo dục quốc phòng và An ninh 10: Cánh Diều 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

TP.HCM 

 

7 
- Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10: Cánh 

Diều 

Nhà xuất bản  

Đại học Huế 

 

8 - Giáo dục địa phương  Đăng kí sau 

MÔN LỰA CHỌN 

1 - Vật lí 10: Chân trời sáng tạo 
Nhà xuất bản  

Giáo dục VN 

 

2 - Hoá học 10: Chân trời sáng tạo 
Nhà xuất bản  

Giáo dục VN 

 

3 

- Sinh học 10: Chân trời sáng tạo 

- Chuyên đề học tập Sinh học 10: Chân trời sáng 

tạo 

Nhà xuất bản  

Giáo dục VN 

 

4 

- Giáo dục kinh tế và pháp luật 10: Chân trời 

sáng tạo  

- Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp 

luật 10: Chân trời sáng tạo  

Nhà xuất bản  

Giáo dục VN 

 

 

Lưu ý:  

- Hạn cuối đăng ký (khóa link): 23g55 ngày 10/8/2022 

- Nhận sách và thanh toán tiền: nhà trường sẽ thông báo sau. 

BAN GIÁM HIỆU 

https://bit.ly/SGKlopTH2223
https://hoc10.vn/tu-sach/?block=3&grade=13&subject=68

